
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                               DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

                              TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MÈO VẠC 

2. Địa chỉ: Tổ 5, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h trong ngày, 7 ngày trong tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: (82 người) 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

1 Hoàng Hoa Màn 

001506/HAG 

- 

CCHN 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Giám đốc bệnh viện, 

điều hành đơn vị; 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

2 Nông Quang Tân 

001247/HAG 

- 

CCHN 

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục được giám đốc Sở y tế phê duyệt. Bổ sung phạm 

vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Thực hiện siêu âm 

tổng quát số 145/QĐ-SYT ngày 

12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Phó giám đốc bệnh 

viện. Phối hợp quản 

lý đơn vị ; Khám 

bệnh chữa bệnh 

 

3 Giàng Văn Long 

004235/HAG 

- 

CCHN 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung phạm vi: khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa ngoại khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Trưởng phòng kế 

hoạch tổng hợp. Thực 

hiện công tác khám 

và điều trị 

 



phân công 

4 Dương Thị Ngân 

001276/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiên kỹ thuật chuyên môn của cử nhân điều dưỡng đại học. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng phòng điều 

dưỡng. Điều dưỡng 

đại học 

 

5 
Hoàng Thị Hồng 

Tuyền 

001278/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng đại học 

 

 

6 Đỗ Thị Khánh 

001252/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

7 Vũ Thị Thương 

001253/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng; Bổ sung phạm vi: Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân 

nhi khoa theo quyết định số 138 QĐ/SYT ngày 

12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

8 Mua Thị Xay 

000608/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật Y sĩ đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  
Y Sĩ đa khoa 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

9 
Nguyễn T Thanh 

Viễn 

000672/HAG 

- 

GPHN 

Phạm vi hành nghề: Hộ sinh 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Hộ sinh cao đẳng 

 

10 Trần Thị Hà 

001218/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

11 Hoàng Văn Mạnh 

001219/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

12 Phàn Mẩy Phương 

001220/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

13 Vàng Thị Ca 

001221/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Điều dưỡng cao đẳng 

 



phân công 

14 Phúc Văn Khải 

001222/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

 

15 Ma Thị Huệ 

001223/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

16 Dương Mạnh Quân 

001224/HAG 

- 

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

17 Hoàng Thị Hương Ly 

001225/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng đại học 

 

18 Nguyễn Thanh Bình 

000436/HAG 

- 

GPHN 

Phạm vi hành nghề Hộ sinh. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  
Hộ sinh cao đẳng 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

19 Sùng Mí Nô 

001230/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

20 Nông Thị Hà 

000717/HAG 

- 

GPHN 

Phạm vi hành nghề Điều dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

21 Hoàng Thị Chi 

001232/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

22 Vương Minh Phía 

001279/HAG 

- 

CCHN 

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

23 Phạm Văn Khánh 

001234/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Điều dưỡng trưởng 

khoa ngoại tổng hợp. 

Điều dưỡng đại học 

 



phân công 

 

24 Mà Thị Phương 

001236/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

25 Trần Thị Ngọc Lan 

001206/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

26 Mai Thị Gấm 

001207/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

27 Ma Công Tuấn 

001192/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng. Phạm vi bổ sung: Thực 

hiện các kỹ thuật gây mê hồi sức cơ bản quyết định số 141/QĐ-SYT 

ngày 12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

28 Vương Thị Xinh 

001242/HAG 

- 

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

Trưởng khoa Nhi. 

Thực hiện công tác 

khám và  

điều trị 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

29 Vũ Ngọc Hưng 

001193/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

30 Nguyễn Việt Tân 

001240/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

31 Trương Văn Đông 

001241/HAG 

- 

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiên kỹ thuật chuyên môn của cử nhân điều 

dưỡng cao đẳng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng trương 

khoa Nội - Lão khoa. 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

 

32 Nông Quốc Sơn 

001243/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

 

33 Lý Ái Hoa 

001245/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Bổ sung phạm vi: Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng chuyên khoa mắt quyết định số 144/QĐ-SYT 

ngày 12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  Điều dưỡng cao đẳng 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

34 Lê Tiến Tùng 

001205/HAG 

- 

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng khoa YHCT- 

PHCN. Thực hiện 

công tác khám và 

điều trị 

 

35 Nguyễn Thị Hường 

001249/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

36 Nguyễn Thị Hiền 
00715/HAG-  

GPHN 
Phạm vi hành nghề Hộ sinh. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Hộ sinh cao đẳng 

 

37 Nông Quang Hưng 

001266/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Bổ sung phạm vi: Thực hiện các kỹ thuật 

gây mê hồi sức cơ bản của điều dưỡng quyết định số 127/QĐ-SYT 

ngày 12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn. 

Điều dưỡng  

đại học 

 

38 Vũ Thị Cúc 

001761/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Điều dưỡng cao đẳng 

 



phân công 

39 Triệu Minh Lưu 

001280/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

40 Sùng Thị Mai 

0003153/HA 

G- 

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội-Truyền nhiễm. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục được giám đốc Sở 

y tế phê duyệt; Bổ sung phạm vi Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tiết-Đái tháo đường theo Quyết định sô 620/QĐ-SYT ngày 

02/8/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng khoa truyền 

nhiễm. Thực hiện 

công tác khám và 

điều trị 

 

41 Nguyễn Thị Thảo 

002237/HAG 

- 

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiên các kỹ thuật chuyên môn của Đại học 

điều dưỡng đa khoa; Bổ sung phạm vi: Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quyết định số 356/QĐ-SYT 

ngày 11/5/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa YHCT-PHCN. 

Điều dưỡng đại học 

 

 

42 Hoàng Thị Bích Ngọc 

002239/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Xét nghiệm cao đẳng 

 

43 Nguyễn Văn Nam 

002236/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  
Điều dưỡng cao đẳng  



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

44 Hoàng Thị Liên 

002235/HAG 

- 

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, Thực hiên các kỹ thuật chuyên môn của Đại học 

điều dưỡng đa khoa; Bổ sung phạm vi: Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng Tai Mũi Họng Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 

12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh. 

Điều dưỡng đại học 

 

45 Trương Thị Xuyên 

002234/HAG 

- 

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, Thực hiên các kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nhi. Điều 

dưỡng đại học 

 

46 Nguyễn Mạnh Hùng 

000414/HAG 

- 

GPHN 

Kỹ thuật y, Hình ảnh Y học. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

KTV chẩn đoán hình 

ảnh (Cao đẳng) 

 

47 Ly Thị Phương 

000681/HAG 

- 

GPHN 

Kỹ thuật y, Xét nghiệm y học. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

KTV Xét nghiệm 

(Cao đẳng) 

 

48 Dương Trọng Bình 

003581/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung phạm vi Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh theo Quyết định số 3005/QĐ-

SYT ngày 15/8/2022. Thực hiện siêu âm chẩn đoán theo Quyết định 

số 124/QĐ-SYT ngày 12/2/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 



phân công 

49 Lò Thanh Cường 

003521/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Phạm vi bổ sung: Thực hiện siêu âm 

tổng quát theo quyết định số 132/QĐ-SYT ngày 12/02/2018. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

50 Hứa Văn Sáng 

003689/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng khoa Xét 

nghiệm chẩn đoán 

hình ảnh, thăm  

dò chức năng. BS CKI 

xét nghiệm. 

 

 

51 Hoàng Thị Múi 
00352/HAG-  

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng khoa khám 

bệnh. Thực hiện 

công tác khám và 

điều trị 

 

52 Trần Văn Biên 

003872/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

53 Hậu Thanh Huyền 

001238/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  
Điều dưỡng cao đẳng 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

54 Bàn Thị Sóng 

000693/HAG 

- 

GPHN 

Kỹ thuật y, xét nghiệm y học 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm Cao đẳng 

 

55 Cẩu Thị Máy 

004091/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng. 

Bổ sung phạm vi khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

quyết định số 733/QĐ-SYT ngày 14/09/2021. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

56 Đỗ Mạnh Hiểu 

004106/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bổ sung phạm vi Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa sản phụ khoa Quyết định số 1276/QĐ-SYT ngày 

26/11/2021. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Trưởng khoa Phụ sản.  

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

57 Bùi Thị Huệ 

004111/HAG 

- 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

58 Nguyễn Quang Đống 

004488/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

 



phân công 

59 Nguyễn Tuấn Phương 

004480/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

 

60 Ma Mí Dương 

000718/ 

HAG- 

GPHN 

Kỹ thuật y, hình ảnh y học 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh ( Cao 

đẳng) 

 

61 Lương Thị Ngọc Ánh 

003957/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

62 Bùi Mạnh Hùng 

004112/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Phạm vi bổ sung Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hồi sức cấp cứu. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

63 Bùi Tiến Cường 

004935/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

64 Sùng Văn Bình 

004688/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

65 Hoàng Văn Nin 

005018/HAG 

- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

66 Trần Thị Thương 

004138/HAG 

- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Y sĩ 

 

67 Hà Thị Xuyên 

005081/HAG 

- 

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB thông thường theo QĐ tại TT liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ QĐ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bac sỹ, bác sỹ 

YHDP, y sỹ. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Y sĩ 

 

68 Mai Duy Khánh 

000399/HAG 

- 

GPHN 

Khám bệnh chữa bệnh Bác sỹ Y Khoa 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 



phân công 

 

69 Hoàng Thị Thúy Hà 
000608/CCH N-

DSYT-HAG 

Kinh doanh thuốc, Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Dược sỹ cao đẳng 

 

70 Đinh Ngọc Anh 
000131/CCH N-

DSYT-HAG 

Quầy thuốc. Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề 

sau: Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc. 

Chứng chỉ hành nghề dược có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2025 được 

cấp theo Quyết định số 1478/QĐ-SYT, ngày 20 tháng 5 năm 2025 

của Sở Y tế Hà Giang 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Dược sỹ cao đẳng 

 

71 Hoàng Đỗ Chung 
000147/CCH N-

DSYT -HAG 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Dược sỹ cao đẳng 

 

72 Viên Thế Du 
000452/CCH 

\ND-SYT-HAG 

Kinh doanh thuốc, người chịu trách nhiệm về dược của Nhà thuốc, 

quyầy thuốc, phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Phó Trưởng khoa 

Dược; Dược sỹ đại 

học 

 

73 
Nguyễn Thị Hồng 

Tươi 

000310/HAG - 

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh 

thuốc sau: Quầy bán lẻ thuốc, Đại lý bán lẻ thuốc cho doanh nghiệp, 

tủ thuốc trạm y tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, buôn 

bán dược liệu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, đại lý vắc xin, sinh 

phẩm y tế. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  Dược sỹ trung cấp 

 



6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

74 Lý Thị Ninh 
000618/CCH N-

DSYT-HAG 

Phạm vi: Kinh doanh thuốc, chịu trách nhiệm chuyên môn về dược 

của quầy thuốc. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Dược sỹ cao đẳng 

 

75 Phạm Thị Hồng 
000904/CCH N-

DSYT-HAG 

Phạm vi: Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy 

thuốc. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Dược sỹ cao đẳng 

 

76 Nguyễn Thị Hương 
004578/HAG - 

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Thực hiện công tác 

khám và điều trị 

 

77 Ngô Thị Thu Thuỷ 
004510/HAG - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Y sỹ đa khoa 

Tham gia 

hành nghề từ 

ngày  

23/6/2025 

78 Đoàn Thị Bình 
0002651/HAG- 

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

Điều dưỡng trung cấp 

Tham gia 

hành nghề từ 

ngày  

23/6/2025 



phân công 

79 Đinh Thị Thu 
004673/HAG - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Y sỹ đa khoa 

Tham gia 

hành nghề từ 

ngày  

23/6/2025 

80 Ma Thuỳ Linh 
004715/HAG - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Y sỹ đa khoa 

Tham gia 

hành nghề từ 

ngày  

23/6/2025 

81 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

005157/HAG - 

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng. 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Phó trưởng phòng Tổ 

chức hành chính. 

Điều dưỡng  

đại học 

 

82 Đỗ Thị Gấm 
005159/HAG - 

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng 

07h30 - 12h00; 13h30 - 

17h00 các ngày thứ 2; thứ 3; 

thứ 4; thứ 5; thứ  

6 và tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được  

phân công 

Điều dưỡng cao đẳng 

 



Danh sách đăng ký người làm việc: (10 người) 

9 Nguyễn Tiến Hải Kế toán 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng TCKT 

 

10 Vàng Mí Sính Bảo vệ 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

 Ghi chú: Nhân lực tăng thêm: Ngô Thị Thu Thuỷ; Đoàn Thị Bình; Ma Thuỳ Linh; Đinh Thị Thu. 

                                                                                                                                    Mèo Vạc, ngày      tháng 8 năm 2025 

                                                                                          Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

                                                                                                GIÁM ĐỐC 

                                                      

                                                              Hoàng Hoa Màn 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên  

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) Vị trí làm việc Ghi chú 

1 Bùi Thanh Nam Kế toán 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phó trưởng Phòng TCKT 

 

2 Nguyễn Thành Lợi CNTT 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

3 Hoàng Thị Hương Văn thư 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

4 Nguyễn Văn Hưng Lái xe 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

5 Đoàn Văn Thành Lái xe 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

6 Trần Phùng Dương Lái xe 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

7 Nguyễn Tiến Long 
Bảo vệ, Điện 

nước 

07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Phòng tổ chức hành chính 

 

8 Ma Thị Hoàn Y tá sơ cấp 
07h30 - 12h00; 13h30 - 17h00; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 

khi được phân công 
Khoa KSNK 
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